
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 
CHUYÊN ĐỀ  ĐƠN VỊ KIẾN THỨC  NHẬN BIẾT  THÔNG HIỂU  VD  VDC  

PRONUNCIATION  CONSONANTS, VOWELS  3        

STRESS   2        

LEXICA  SHORT SENTENCES    10      

SHORT CONVERSATIONS    2      

SYNONYM + ANTONYM    2      

PHRASAL VERBS    2      

GRAMMAR  ADJ ORDER  1        

DOUBLE COMPARATIVE  
(TYPE 1,2)  

  2 +1      

TIME CLAUSES (2.PAST 

TENSES + 1.FUTURE)  
  1 +1      

PASSIVE    +1      

RELATIVE    +1      

REPORTED    +1      

CLOZE TEST  LEXICA    3      

LINKING    1      

GRAMMAR    1      

          

READING  
COMPREHENSION  

MAIN IDEA    1      

DETAILS    2      

LEXICA    2      

          

WRITING  DOUBLE COMPARATIVE  
(TYPE 1,2)  

    2    



TIME CLAUSES (2.PAST 

TENSES + 1.FUTURE)  
    3    

PHRASAL VERBS      2    

PASSIVE      2    

RELATIVE      1    

  TOTAL  6  34  10    

  PERCENTAGE  12%  68%  20%    

 
 


